
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 98/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 

THÔNG Tư 
Bồ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu iru 
đãi riêng đối vói mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 
16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu sổ 45/2005/QH11 ngày 
14/6/2005; 

Căn cứ Nghị quyết sỗ 295/2007/NQ-ƯBTVQH12 ngày 28/9/2007 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục 
nhỏm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhỏm hàng, Biểu thuế 
nhập khấu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu 
đãi đổi với từng nhóm hàng; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thi hành một so điểu của Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khấu; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngàỵ 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bổ sung danh mục nhỏm mặt 

hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng 
Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo 
Thông tư sổ 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh. 

Điều 1. Bỗ sung mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế 
nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 

1. Bổ sung điểm 1.40 vào khoản 1 mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 của Biểu thuế nhập khâu ưu 
đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính như sau: 

ílắ1.40. Nhỏm 98.43: Trúng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy 
- ĩ .  9 5  sản 

2ễ Bổ sung điểm b.l 1 vào khoản 3 Mục I về điều kiện và thủ tục nhập 
khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của mã hàng 
9843.00.00 ghi tại Chương 98 như sau: 



"b. 11) Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 98.43 
b.11.1 - Trách nhiệm của người khai hải quan: 
Người khai hải quan phải đăng kỷ danh mục hàng hóa nhập khâu thuộc 

nhóm 98.43 (Danh mục) với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhát trước khi 
nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi câp Danh mục 
gồm: 

- Công văn đề nghị cấp danh mục; 
- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi. 
Công vân đề nghị cấp Danh mục, Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi 

trừ lùi thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Thông tư sô 38/2015/TT-
BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiếm tra, 
giảm sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khâu và quàn lý thuê đôi với hàng 
hoá xuất khâu, nhập khâu, trong đó thay từ "miễn thuế" thành "dùng làm thức 
ăn thủy sản 

Trường hợp Danh mục đã đăng kỷ nhung cần sửa đỏi, bổ sung thì người 
khai hải quan được sửa đổi, bố sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp 
cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điêm nhập khâu hàng 
hóa lần đầu hoặc trước thời đỉêm nhập khấn cho lô hàng tiếp theo có sửa đôi, 
bô sung Danh mục đế chứng minh việc sửa đoi, bô sung là phù hợp. Hô sơ đê 
nghị co quan hải quan nơi cấp Danh mục sửa đỗi, bô sung gôm: 

- Công văn đề nghị cấp Danh mục sửa đỗi, bổ sung; 
- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung. 
Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải 

quan có hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục lần đâu để nghị cáp 
lại, bao gồm: 

- Công văn đề nghị cấp /ạjẵ Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi trong đó nêu 
rỗ: ỉỷ do mất Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lũi và cam kết của người khai hải 
quan vê tỉnh chỉnh xác của nội dung khai bảo; 

- Bảng kê toàn bộ tờ khai hải quan (điện tử hoặc giấy) của số lượng hàng 
hóa đã nhập khấu theo danh mục; 

- Bản Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm 
thủ tục nhập khau lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (01 bản chụp có xác 
nhận của cơ quan hải quan nơi nhập khau). 

Khỉ làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ 
quan hải quan nơi đăng kỷ tờ khai hải quan các hồ sơ sau: 

- Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành; 
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- Danh mục hàng hỏa và Phiếu theo dõi trừ lùi đã đăng kỷ với cơ quan 
hải quan (bản giao người khai hải quan) đế cơ quan hải quan làm thủ tục thực 
hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu. 

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính, người khai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng mặt hàng trứng 
Artemỉa nhập khấu đế được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng 
theo mã hàng 9843.00.00 trong năm tài chính cho cơ quan hải quan theo quy 
định tại Điều 41 Nghị đỉnh sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ 
và Điều 60 Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ ừ-ưởng Bộ Tài 
chỉnh. 

b.l 1.2 - Trách nhiệm của cơ quan hải quan: 
b. 11.2.1 - Khi tiếp nhận Danh mục: 
+ Ngay sau khi người khai hải quan nộp hồ sơ, Chi cục hải quan nơi 

người khai hải quan đăng ký Danh mục cỏ trách nhiệm kiêm tra, lập phiếu theo 
dồi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khâu và 01 bản 
phiếu theo dồi trừ lùi (lưu 01 bản chỉnh Danh mục, giao cho người khai hải 
quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi đế xuất 
trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khau hàng hỏa thực hiện trừ 
lùi hàng hỏa thực tế nhập khấu và tính thuế theo quy định tại Thông tư sô 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/20ỉ5 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh và điểm b. 11.2.2). 

+ Trường hợp người khai hải quan cần sửa đổi, bổ sung Danh mục và 
phiếu theo dõi trừ lùi thì Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký 
Danh mục có trách nhiệm kiêm tra, ỉập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 
02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu cần sửa đổi, bo sung và 0 ì bản phiêu 
theo dõi trừ lùi cần sửa đổi, bo sưng (lưu 01 bản chính Danh mục, giao người 
khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi 
để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khấu hàng hỏa đế thực 
hiện trừ lùi hàng hóa thực tế nhập khẩu và tỉnh thuế theo quy định tại Thông tư 
sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh và điểm 
b. 11.2. 2) . 

+ Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ 
lùi: trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và xác nhận của các Cục Hải 
quan địa phương khác, cơ quan hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh 
mục kiểm tra cụ thể và cấp lại Danh mục hàng hỏa, Phiếu theo dõi trừ lùi mặt 
hàng trứng Artemia thuộc nhóm 98.43 chưa nhập khẩu theo quy định tại Thông 
tư sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thời hạn giải quyết của cơ quan hải quan đối với các trường hợp đăng ký 
Danh mục, sửa đổi, bo sung Danh mục; cấp lại Danh mục thực hiện theo quy 
định tại Điều 104 Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chỉnh. 

b.l 1.2.2 - Khi làm thủ tục nhập khẩu: 
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Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hô sơ hải 
quan, đổi chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi đê trừ ỉùi mặt hàng nhập khâu thuộc 
nhóm 98.43 mà người khai hải quan đã thực tê nhập khâu và kỷ xác nhận theo 
quy định. Lưu 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện trừ 
lùi vào hồ sơ hải quan. 

Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ạhi trong phiếu theo dõi trừ lùi, Lãnh đạo 
Chi cục hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận "đã nhập hết hàng hóa 
theo danh mục sổ ... " lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải 
quan và lưu 01 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản 
chỉnh đến Chỉ cục hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi đê thực hiện kiêm tra 
hàng hóa đã thông quan theo quy định. 

Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng kỷ danh mục đồng thời là 
Chỉ cục Hải quan làm thủ tục nhập khấu hàng hóa thì sau khỉ Lãnh đạo Chỉ cục 
đã xác nhận hết lượng hàng hóa nhập khẩu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục 
lưu bản chính, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp, chuyến 01 bản chụp 
phiếu theo dõi trừ lùi kèm hồ sơ đăng kỷ danh mục để thực hiện kiếm tra hàng 
hóa đã thông quan theo quy định. 

b. 11.2.3 - Sau khi nhận được bản chỉnh phiếu theo dõi trừ lùi do Chi cục 
hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng gửi đến, Chi cục Hải quan nơi đăng ký Danh 
mục và cáp phiêu theo dõi trừ lùi tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký danh mục 
chuyên cho Chỉ cục kiêm tra sau thông quan đế làm cơ sở kiếm tra sau thông 
quan theo đúng quy định vê quản lý rủi ro về việc sử dụng hàng hóa nhập khấu 
đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khau iru đãi riêng theo nhóm 98.43 
theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của 
Chính phủ. 

Trường hợp sử dụng sai mục đích thì các mặt hàng thuộc nhóm 98.43 
phải tính thuế nhập khấu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định 
cho các mã hàng tương ứng tại 97 Chương tại thời điểm đăng kỷ Tờ khai hàng 
hỏa nhập khâu với cơ quan Hải quan. " 

Điều 2. Bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 

Bổ sung nhóm 98.43 vào Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế 
suất thuế nhập khẩu ựu đãi tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban 
hành kèm theo Thông tư số i 82/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính như sau: 
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Mã hàng 

9843 00 00 

Mô tả hàng hóa 

Trứng Artemia ịArtemia cysts) 
dùng làm thức ăn thủy sản 

Mã hàng tưoìig 
ứng tại mục I phụ 

lục il 

0511 91 00 

Thuế 
suất 

_(_%) 
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Điều 3. Hiệu lục thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 43 tháng $ năm 2016. 'As 

Noi nhận: 
- Thủ tướng và các Plió Thủ tưóng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Cliủ tịch nước; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO' quan thuộc CP; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VP BCĐ TU về phòng, chống tham nhũng; 
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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